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1. THực Trạng PHáP LuậT Về 
Lưu Trữ ở ViệT naM Hiện naY

Chính sách pháp luật lưu trữ là hoạt 
động có căn cứ khoa học, nhất quán và hệ 
thống của các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền để xây dựng cơ chế điều chỉnh pháp 
luật về lưu trữ có hiệu quả, sử dụng văn 
minh các phương tiện pháp luật về lưu trữ 
để đạt được mục tiêu bảo đảm, bảo vệ đầy 
đủ nhất các quyền và tự do của con người 
và của công dân trong lĩnh vực lưu trữ, xây 
dựng và phát triển nhà nước pháp quyền, 

hình thành và xây dựng xã hội pháp quyền, 
xây dựng và phát triển văn hóa pháp luật về 
lưu trữ và đời sống pháp luật của xã hội và 
của cá nhân. 

Hệ thống pháp luật lưu trữ là hệ thống 
văn bản gồm Luật Lưu trữ và các văn bản 
dưới Luật, là cơ sở pháp lý để các cơ quan, 
tổ chức thực hiện thống nhất các nội dung 
của hoạt động lưu trữ.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và 
Nhà nước, trong hoạt động của ngành lưu 

hoàn thiỆn pháp luật
 về lưu trỮ ở viỆt nAm hiỆn nAy
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trữ thời gian qua, các cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền đã ban hành hàng trăm văn bản 
quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, chỉ 
đạo về công tác lưu trữ. Hệ thống pháp luật 
lưu trữ khẳng định vị trí, vai trò của công 
tác lưu trữ trong sự chỉ đạo, điều hành và 
hoạt động của hệ thống các cơ quan Đảng, 
nhà nước, phục vụ nhu cầu chính trị, kinh 
tế, văn hóa, khoa học, lịch sử và đời sống 
xã hội….

Văn bản quy phạm pháp luật về lưu 
trữ đã được ban hành là Pháp lệnh Lưu trữ 
quốc gia năm 1982, năm 2001. Văn bản có 
giá trị pháp lý cao nhất đang có hiệu lực 
thi hành là Luật Lưu trữ năm 2011 (gọi tắt 
là Luật Lưu trữ) có hiệu lực tháng 7/2012. 
Nghị định của Chính phủ năm 1962, 1963, 
1995, 2004, 2013), các Quyết định, Chỉ thị 
của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư của 
các bộ…

Luật Lưu trữ là luật về một lĩnh vực 
chuyên ngành nhưng chưa có các điều, 
khoản giao cho cơ quan nhà nước có đủ 
thẩm quyền chủ trì hoặc các cơ quan nhà 
nước có liên quan nghiên cứu, ban hành văn 
bản quy định và hướng dẫn cụ thể… 

Thực tế, hệ thống văn bản pháp lý về lĩnh 
vực lưu trữ vẫn còn thiếu và chưa đáp ứng, 
chưa thống nhất với hệ thống văn bản pháp 
lý của ngành, lĩnh vực có liên quan. Hiện 
nay, hình thức tiếp cận thông tin quy định 
trong Luật Lưu trữ và Luật tiếp cận thông 
tin chưa có sự thống nhất: khoản 2 Điều 30 
Luật Lưu trữ quy định về tài liệu hạn chế 
sử dụng gồm “tài liệu bị hư hỏng nặng, tài 
liệu đang trong quá trình xử lý nghiệp vụ và 
tài liệu không thuộc bí mật nhà nước nhưng 
có nội dung thông tin nếu sử dụng rộng rãi 
có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích 
nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân”[3].  Luật Tiếp cận 
thông tin quy định ba loại thông tin công 
dân được tiếp cận, không được tiếp cận và 
được tiếp cận có điều kiện”.[5]

Trong Luật Lưu trữ các quy định về 
quản lý tài liệu điện tử, số hóa tài liệu tại 
Lưu trữ cơ quan, quản lý hoạt động dịch vụ 
lưu trữ, việc đưa tài liệu lưu trữ ra khỏi Lưu 

trữ lịch sử,… chưa được tổ chức thực hiện, 
chậm ban hành, hiệu quả thấp. . Đặc biệt, 
văn bản pháp lý về quản lý TLLT điện tử 
và lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ điện tử vào lưu 
trữ cơ quan, lưu trữ Lịch sử ở Việt Nam còn 
thiếu. Điều 13 Luật Lưu trữ quy định về tài 
liệu điện tử, tuy nhiên chưa tạo cơ sở pháp 
lý đầy đủ về quản lý tài liệu điện tử như: 
khoản 1 giải thích khái niệm “Tài liệu lưu 
trữ điện tử là tài liệu được tạo lập ở dạng 
thông điệp dữ liệu hình thành trong quá 
trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân được lựa chọn để lưu trữ hoặc được 
số hóa từ tài liệu trên vật mang tin khác”.
[3] Khoản 2 quy định “Tài liệu lưu trữ điện 
tử phải đáp ứng các tiêu chuẩn dữ liệu 
thông tin đầu vào, bảo đảm tính kế thừa, 
tính thống nhất, độ xác thực, an toàn và khả 
năng truy cập; được bảo quản và sử dụng 
theo phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ 
riêng biệt”.[3] Khoản 3 quy định: “Tài liệu 
được số hóa từ tài liệu lưu trữ trên các vật 
mang tin khác không có giá trị thay thế tài 
liệu đã được số hóa”.[3] Nội dung này chưa 
làm rõ là những tài liệu nào được thay thế 
và tài liệu nào không được thay thế. Hơn 
nữa, điều 2 Luật Lưu trữ quy định “lưu trữ 
cơ quan, lưu trữ lịch sử là tổ chức thực 
hiện hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu 
trữ”[3], song trên thực tế, với sự hình thành 
của tài liệu lưu trữ đang có sự tham gia tích 
cực của doanh nghiệp với vai trò cung cấp 
phần mềm, hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu 
cho hệ thống  quản lý tài liệu điện tử của các 
cơ quan, tổ chức. Do vậy, toàn bộ dữ liệu hồ 
sơ, tài liệu điện tử đã và đang được quản 
lý bởi các doanh nghiệp công nghệ nhưng 
thực tế Luật Lưu trữ chưa có quy định về 
vấn đề này. 

Điều 13, Luật Lưu trữ quy định về 
khung pháp lý làm cơ sở cho việc ban 
hành Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 
01/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Lưu trữ. Các 
hoạt động nghiệp vụ đối với tài liệu điện tử 
như: xác định giá trị tài liệu, tiêu chuẩn dữ 
liệu thông tin đầu vào, thu thập, tiêu hủy, 
bảo quản, sử dụng tài liệu điện tử, bảo đảm 
an toàn và bảo mật tài liệu điện tử được 
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quy định tại Nghị định này. Tuy nhiên, để 
đáp ứng xu hướng của sự phát triển khoa 
học-công nghệ cũng như sự hình thành và 
phát triển của tài liệu điện tử trong giai 
đoạn hiện nay thì cần có quy định về thu 
thập tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ 
lịch sử qua hệ thống (kết nối liên thông từ 
giai đoạn văn thư); quy định về việc khai 
thác tài liệu điện tử như thủ tục, kinh phí 
và thẩm quyền cho khai thác; quy định về 
hệ thống tài liệu điện tử.

2. giải PHáP Hoàn THiện 
PHáP LuậT Về Lưu Trữ ở ViệT 
naM Hiện naY

Chính sách pháp luật là một hệ thống 
các ưu tiên trong hoạt động pháp luật, trong 
lĩnh vực pháp luật, được thể hiện phần lớn 
trong các văn bản pháp luật và hệ tư tưởng 
pháp luật của một quốc gia cụ thể. Pháp luật 
luôn đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt 
động quản lý nhà nước. Do đó, pháp luật 
Lưu trữ ở Việt Nam phải được hoàn thiện 
trên cơ sở thể chế hóa chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước, tăng cường 
hiệu lực, hiệu quả việc quản lý nhà nước 
về tài liệu lưu trữ cũng như các hoạt động 
lưu trữ để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa 
nền hành chính và hội nhập quốc tế. Luật 
Lưu trữ phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp 
pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật 
hiện hành Bộ Luật dân sự, Luật Giao dịch 
điện tử, Luật Công nghệ thông tin, Luật tiếp 
cận thông tin, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, 
Luật Di sản văn hóa…. Luật Lưu trữ phải 
đảm bảo nguyên tắc Nhà nước thống nhất 
quản lý hoạt động lưu trữ và phải quy định 
về nguyên tắc, trách nhiệm, yêu cầu đối với 
các nội dung nghiệp vụ cơ bản, những nội 
dung mang tính nghiệp vụ chuyên sâu sẽ 
được giao cho Chính phủ và Bộ Nội vụ phối 
hợp với các cơ quan liên quan quy định, 
hướng dẫn cụ thể. Luật Lưu trữ được xây 
dựng trên cơ sở tham khảo có chọn lọc nội 
dung các quy định pháp lý hiện hành về lưu 
trữ của các nước trong khu vực và trên thế 
giới, phù hợp với tình hình thực tiễn Việt 
Nam và xu thế hội nhập quốc tế.

Một là, hoàn thiện các quy định về 

quản lý tài liệu lưu trữ điện tử. Để thể chế 
hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của 
Đảng là Nghị quyết số 52-NQ/TW về một 
số chủ trương, chính sách chủ động tham 
gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư thành các nội dung quy định cụ thể trong 
Luật Lưu trữ. Nội dung quy định phải bảo 
đảm cơ sở pháp lý và tính khả thi cho việc 
lưu trữ tài liệu điện tử, bảo đảm quyền, 
nghĩa vụ, trách hiệm của các cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch 
vụ lưu trữ tài liệu điện tử. Khi xây dựng 
Hệ thống lưu trữ tài liệu điện tử phải bảo 
đảm đáp ứng đầy đủ các tính năng hỗ trợ 
việc thực hiện quy trình nghiệp vụ lưu trữ; 
bảo đảm tính xác thực, tin cậy, toàn vẹn của 
văn bản, tài liệu lưu hành và lưu trữ trong 
hệ thống; khả năng truy cập, sử dụng văn 
bản, tài liệu, hồ sơ theo thời hạn bảo quản; 
khả năng tích hợp, liên thông, chia sẻ thông 
tin, dữ liệu với các hệ thống khác có chuẩn 
đầu vào theo quy định của các cơ quan, nhà 
nước; bảo đảm phù hợp với Khung kiến 
trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và kết nối 
với Hệ thống quản lý văn bản và điều hành 
trong các cơ quan nhà nước. Cụ thể:

- Tại Khoản 3 Điều 13 Luật lưu trữ 
bổ sung quy định: tài liệu được số hóa từ 
tài liệu lưu trữ trên các vật mang tin khác 
không có giá trị thay thế tài liệu đã được số 
hóa bao gồm tài liệu có thời hạn bảo quản 
vĩnh viễn và tài liệu bảo quản có thời hạn từ 
20 năm trở lên.

- Bổ sung quy định về việc số hóa 
tài liệu tại Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ 
lịch sử.

- Việc tham gia của các doanh 
nghiệp công nghệ là tất yếu để góp phần 
quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu về tài 
liệu lưu trữ. Vì vậy Luật Lưu trữ cần 
quy định cho phép doanh nghiệp tham 
gia quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu về 
tài liệu lưu trữ cũng như quy định về 
điều kiện, trách nhiệm của doanh nghiệp 
khi tham gia. Đồng thời có điều khoản 
giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Thông 
tin và Truyền thông trong việc công 
nhận các doanh nghiệp đủ điều kiện. 
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Quy định về việc quản lý tập trung, 
thống nhất dữ liệu tài liệu lưu trữ 
điện tử đáp ứng yêu cầu về quản lý, 
kết nối và chia sẻ dữ liệu số của các cơ 
quan nhà nước. Đây là nội dung quan 
trọng vì hiện nay chưa có quy định về 
chia sẻ, kết nối thông tin giữa các kho 
lưu trữ lịch sử, chưa có quy định của 
nhà nước cho phép thành lập cơ quan 
lưu trữ để tích hợp, chia sẻ, bảo hiểm dữ 
liệu tài liệu lưu trữ.

- Quy định về hoạt động lưu trữ 
đối với tài liệu điện tử: thu thập tài liệu 
qua Hệ thống, chỉnh lý tài liệu điện tử, 
tổ chức sử dụng tài liệu điện tử, bảo 
quản tài liệu điện tử.

Hai là, hoàn thiện các quy định về 
quản lý tài liệu lưu trữ tư nhằm tạo hành 
lang pháp lý cho lưu trữ công, lưu trữ tư 
đồng thời xác định rõ phạm vi, thẩm quyền 
đối với các tổ chức lưu trữ này. Bảo đảm 
nhà nước quản lý thống nhất về nghiệp vụ 
công tác lưu trữ không phân biệt lưu trữ 
công, lưu trữ tư. 

Luật Lưu trữ sửa đổi cần bổ sung các 
quy định:

- Giải thích từ ngữ Lưu trữ tư: lưu 
trữ tư bao gồm tài liệu lưu trữ và hoạt 
động lưu trữ của các cá nhân, gia đình, 
dòng họ, công ty, doanh nghiệp, tổ chức 
xã hội do tư nhân thành lập và quản lý. 
Quy định phạm vi tài liệu lưu trữ tư so 
với tài liệu lưu trữ công. 

Ví dụ: Luật Lưu trữ của Pháp quy định 
“tài liệu lưu trữ công bao gồm tài liệu hình 
thành trong hoạt động của nhà nước, các 
cơ quan công quyền, bản chính, bản gốc hồ 
sơ của công chức hay viên chức tư pháp; 
còn tài liệu lưu trữ tư bao gồm tài liệu 
được sản sinh bởi thể nhân hoặc cơ  quan, 
tổ chức tư trong quá trình hoạt động của 
mình không phân biệt thời gian sản sinh, 
nơi bảo quản, hình thức và vật mang tin”; 
Điều 9 Luật Lưu trữ Nga quy định tài liệu 
thuộc quyển sở hữu tư nhân bao gồm: “1. 
Tài liệu các tổ chức hoat động trên lãnh thổ 
Liên bang Nga và không phải là các tổ chức 

nhà nước hoặc của chính quyền tự quản địa 
phương, trong đó bao gồm các tổ chức 
xã hội tính từ ngày đăng ký theo luật 
pháp Liên bang Nga về các tổ chức xã 
hội và các tổ chức tôn giáo sau khi tách 
nhà thờ ra khỏi nhà nước. 2. Tài liệu 
do công dân làm ra hoặc có một cách 
hợp pháp”.[7]

Có thể thấy việc xác định phạm vi 
tài liệu lưu trữ công và tư trong Luật 
Lưu trữ của các nước, tuy có khác 
nhau chi tiết về diễn đạt nhưng đều có 
những điểm chung rất cơ bản: tài liệu 
lưu trữ công là tài liệu được hình thành 
trong hoạt động của cơ quan nhà nước, 
cơ quan công quyền, bao gồm cả tài 
liệu của doanh nghiệp nhà nước; tài liệu 
lưu trữ tư là tài liệu hình thành trong 
hoạt động của cơ quan, tổ chức tư nhân, 
tổ chức phi chính phủ và của cá nhân. 
Việc xác định rõ phạm vi tài liệu lưu 
trữ tư có ý nghĩa quan trọng, trên 
cơ sở đó quyền sở hữu tài liệu tư được quy 
định.

- Nguyên tắc quản lý tài liệu lưu 
trữ tư theo hướng tự chủ quản lý tại tổ 
chức, cá nhân là chủ sở hữu tài liệu, quyền 
thành lập lưu trữ tư.

- Quy định về việc chủ sở hữu tài 
liệu có thể ký gửi tài liệu vào Lưu trữ 
lịch sử hoặc Lưu trữ lịch sử cho thuê 
dịch vụ bảo quản theo yêu cầu của chủ 
sở hữu.

- Quy định về nghĩa vụ áp dụng 
các biện pháp bảo quản của cơ quan 
quản lý hành chính lưu trữ đối với tài 
liệu lưu trữ cần bảo mật trong điều kiện 
bảo quản kém hoặc vì những nguyên 
nhân khác mà tài liệu lưu trữ có thể bị 
hủy hoại nghiêm trọng hoặc mất an 
toàn; Quy định về việc nhà nước có thể 
trưng dụng, trưng mua tài liệu lưu trữ 
tư trong các trường hợp cần thiết. Quy 
định các trường hợp có thể trưng dụng 
tài liệu (như nhà nước trưng mua hoặc 
trưng dụng có bồi thường cho các tổ 
chức tư nhân theo giá thị trường vì lý do 
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quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc 
gia, tình trạng khẩn cấp).

- Quy định quyền lợi và trách nhiệm 
của chủ sở hữu trong việc công bố 
tài liệu.

- Quy định về việc tiếp cận tài liệu lưu 
trữ tư.

- Quy định về việc mang tài liệu lưu trữ 
tư ra nước ngoài.

- Đối với việc lưu trữ tập trung 
tại các cơ sở lưu trữ tư cần quy định 
phạm vi hoạt động, quyền hạn, trách 
nhiệm của các tổ chức lưu trữ tư. Hiện 
nay, chưa có quy định cụ thể để điều 
chỉnh hoạt động của lưu trữ tư cũng như 
chưa có cơ chế ràng buộc trách nhiệm 
đối với loại hình này. Bổ sung quy định 
về điều kiện thành lập lưu trữ tư: cơ sở 

vật chất, nhân lực, kinh phí khi thành 
lập và kinh phí để duy trì hoạt động lâu 
dài của lưu trữ tư; thẩm quyền quản lý 
tài liệu khi các cơ sở này giải thể, phá sản.

- Quy định thu phí ký gửi tài liệu vào 
Lưu trữ lịch sử.

Tóm lại, Luật Lưu trữ là văn bản quy 
phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất 
trong hệ thống pháp luật về lưu trữ. Luật 
Lưu trữ được điều chỉnh hoàn thiện những 
vấn đề cơ bản trong quản lý công tác lưu 
trữ và hoạt động nghiệp vụ lưu trữ như trên 
góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý 
thức, trách nhiệm pháp luật đối với công tác 
lưu trữ của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Nhờ 
đó hoạt động quản lý nhà nước về công tác 
lưu trữ và hoạt động nghiệp vụ lưu trữ ngày 
càng được tăng cường và nền nếp hơn./.
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